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ae Guaifenesin__600mg — 2-6tuổi 1thìacảphê (5ml)
a anợ SIRO 7- 12tuổi 2thìacảphê (10ml)
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Hoặctheosựchỉdẫncủathầythuốc.

DOSAGE-ADMINISTRATION:
Administerthefollowingdosage
3-4times a day. Everytime:

Agegroup Dosage

Nơikhô, nhiệt độdưới300C /Store 2-6years 1teaspoon (5m)

in dryplace, below30°C. 7-12years 2teaspoons (10ml)
TIEUCHUAN / SPECIFICATIONS: ee : :
TCCS /Manufacturer's. >12years s5...

Đềxatầmtaytrẻem.Đọckỹ Asdirectedbythephysician

oe — CÔNGTYC.P.DƯỢCPHẨMHÀ TÂY
Keepoutofreachofchildren HATAYPHARMACEUTICALJ.S.C
= — Tổdânphốsố 4 - PhườngLaKhê -Quận

Carefullyreadtheaccompanying HaĐông-TP.HàNội
3 No.4-LaKhe-instructionsbeforeuse. conan nan

Phânphốibởi/Distributedby:
CÔNGTYTNHH ĐỨCTÂM
DUC TAMLIMITEDCOMPANY
Nhà 1dãy D~ngõ68 ~khuHòaMục -
Phường Trưngtòa -QuậnCầuGiấy -T.PHàNội.

#Wo. 1D -Afley68 - HoaMúcZone~
TrungHoaWard -CauGiayDistrict- HaNoiCity
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Hướng dẫn sử dụng thuốc
Thuốc bán theo đơn

 

 

PIMAXOL

- Dạng thuốc: Siro tố?
- Qui cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60ml DƯPu
- Công thức bào chê cho (60m]) thành phẩm: Mỗi 60ml siro chứa: .

Dextromethorphan HBr 60mg

Clorpheniramin maleat 15,96 mg

Amoni clorid 600 mg

Guaifenesin 600 mg

Tá dược vừa đủ 60ml

“Tá dược gom: Natri citrat, acid citric, glycerin, gsm arabic , nipagin, nipasol, bột hương
dâu, đường trắng, natri saccarin, nuéc tinh khiết).
- Dược lực học:

Thuốc điều trị ho phối hợp, không gây nghiện. Thuốc gia tăng đáng kế lượng dịch tiết ra
trong đường hô hấp, do đó có tác_dụng làm loãng đờm nhày dính và các chất tiết khác của
phế quản, giúp khạc đờm được dễ dàng. Sự gia tăng lượng dịch ít nhầy hơn không những
giúp cho việc khạc đờm ra ngoài được dễ dàng mà còn làm dịu đường hô hấp khi đang bị
kíchứng. Thuốc có thành phần kháng histamin, có tác dụng trong điều trị ho dị ứng.
* Dextromethorphan hydrobromid: La thuốc giảm ho có tác dụng lên trung tâm ho ở hành
não giôngcodein nhưng không gây nghiện. Thuốc được dùng giảm ho nhất thời do kích thích
nhẹ ở phế quản và họng như cảm lạnh thông thường hoặc hít phải các chất kích thích.
Dextromethorphan có tác dụng trong điều trị ho mạn tính, không có đờm.
* Clorpheniramin maleaf: Là một thuốc kháng thụ thé histamin Hy, ít tác dung an thần, có tác

dụng giảm tiết nước mũi và chất nhờn ở đường hô hấp trên.
* Guaifenesin: C6 tac dung làm loãng dom nhày dính bằng cách làm tăng lượng dịch tiết
đường hô hấp.
* Amoni clorid: Cé tác dụng lam long dom.
- Dược động học:
* Dextromethorphan HBr: Hắp thu nhanh qua đường tiêu hoá và có tác dụng trong vòng l5 -
30 phút sau khi uông, kéo dài 6 -8 gio. Thuốc được chuyển hoá ởgan và bài tiết qua nước
tiểu dưới dạng không đổi và các chất chuyển hoá dimethyl, trong số đó có dextrorphan cũng
có tác dụng giảm ho nhẹ.
* Clorpheniramin maleat: Thuốc hấp thu tốt khi uống và xuất hiện trong huyết tương trong
vòng 30-60 phút. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong khoảng 2,5-6giờ sau khi
uống. Khoảng 70% thuốc trong tuần hoàn liên kết với protein huyết tương. Clopheniramin
chuyển hoá nhanh và nhiều, các chất chuyên hoá gôm desmethyl - didesmethyl-
clopheniramin và một số chưa xác định. Thuốc được bài tiết chủ yếu qua nước tiểu dưới dạng
không đổi hoặc chuyền hoá.
* Guaifenesin: Duge hấp thu tốt qua đường tiêu hoá. Chuyền hoá và thải trừ qua nước tiểu.

* Amoni clorid: Hấp thu tốt qua đường tiêu hoá, ion amoniac chuyên hoá thành ure trong gan,
anion được giải phóng vào máu.
- Chỉ định: Điều trị các cơn ho do cảm lạnh, cúm, lao, viêm phế quản, hen phế quản, ho gà,
sởi, viêm phổi, viêm phế quản phổi, viêm họng, viêm thanh quản, viêm khí quản, viêm khí

gôc tâm sinh.
nhế quản, màng phổi bị kích ứng, hút thuốc quá độ, hít phải các chất kích ứng, ho có nh.
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- Cách dùng và liều dùng: Thuốc chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ 6á
lộ CONG TY VÀ.* Trẻ em từ 2-6 fuổï: Uống 5ml x 3 - 4 lần/ngày. l&

* 7ừ 7-12 tuổi: Uống 10ml x 3 - 4 lần/ngày. T .
* Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống IS5mlx3- 4 lần/ngày . XS.ẻ

Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. ig :
- Chong chi dinh: SÔNG- 1 Z

Mẫn cảm với bất cứ thành phan.nào của thuốc.

Bệnh nhân hen suyễn, suy hôhấp, giôcôm góc hẹp và ứ nước tiểu do rối loạn niệu đạo, tuyến
tiền liệt.

Các bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế monoamin oxidase (IMAO).
-Than trong

Thuốc có thê gây ngủ gà, chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ và suy giảm vận động trong một số

người bệnh và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy. Cần
tránh dùng cho người đang lái xe hoặc vận hành máy móc.

-Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Thuốc sử dụng được khi thật cần thiết theo
sự chỉ dẫn cụ thể của| thay thuốc.

- Tác độngcủa thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc: Thuốc có thể gây ngủ gà, chóng
mặt, hoa mắt, nhìn mờ và suy giảm tâm thần vận động trong một số người bệnh và có thể ảnh

hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy. Cần tránh dùng cho người đang
lái xe hoặc điều khiển máy móc.
-Tác dụng không mong muốn (ADR)

Thuốc có thể gây buồn ngủ, rối loạn hệ tiêu hoá, rối loạn hệ thần kinh trung ương nhẹ.
* Dextromethorphan hydrobromid:
+ Thường gặp: Toàn thân (mệt mỏi, chóng mặt); tuần hoàn (nhịp tim nhanh); tiêu hoá (buồn
nôn); da (đỏ bừng)
+Í sắp: Da (nổi mề đay)
+ Hiếm gặp: Da (ngoạiban). Thỉnh thoảng thấy buồn ngủ nhẹ, rối loạn tiêu hoá. Hành vi kỳ

quặc do ngộ độc, ức chế thần kinh trung ương và rượu.
* Clorphenirramin maleat: Tác dụng an thần rất khác nhau từ ngủ gà nhẹ đến ngủ sâu, chóng
mặt và gây kích thích xảy ra khi điều trị ngắt quãng. Tuy nhiên hầu hết người bệnh chịu đựng
được các phản ứng phụ khi điều trị liên tục, đặc biệt là nếu tăng liều từ từ.
+ Thường gặp: Hệ thần kinh trung ương (ngủ gà, an thần); Tiêu hoá (khô miệng)

+ Hiếm gặp: Toàn thân (chóng mặt); Tiêu hoá (buôn nôn).

* Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc".
- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:
* Dextromethorphan hydrobromid: Khong dùng đồng thời với các thuốc ức chế MAO. Dùng
đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể tăng tác dụng ức chế thần kinh
trung ương của những thuốc này hoặc của Dextromethorphan
Quinidin ức chế Cytochrom P„zo 2D6 làm giảm chuyển hoá Dextromethorphan ở gan do đó
làm tăng nồng độ của thuốc này trong huyết thanh và tăng các tác dụng không mong muốn
của dextromethorphan.
* Clorpheniramin malear: Không dùng thuốc với các thuốc ức chế MAO làm kéo dài và tăng

tác dụng chống tiếtacetylcholin của thuốc kháng histamin.

Thận trọngkhi phối hợp thuốc với ethanol hoặc các thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác
dụng ức chế hệ thần kinh trung ương của clorpheniramin.

  

 

Không nên dùng cùng với phenytoin vì thuốc ức chế chuyền hoá của phenytoin dẫn đến ngộA
ddc phenytoin.
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- Quá liều và xứ trí:

Ở trẻ sơ sinh và trẻ em: hội chứng quá liều có thể là co giật hoặc sốt cao.

Ở người lớn: hội chứng kích thích như là buồn ngủ, kích động, nhip tim nhanh, run ray, giat

cơ và co giật với các cơn động kinh
Khi gặp phải những dấu hiệu và triệu chứng quá liều cần phải ngừng thuốc ngay và đến cơ sở
y tế gần nhất.
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Thuốc dùng trong 7 ngày sau khi mở nắp.
Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.

* [ưu ý Khi thấy thuốc bị vân đục, chuyển mùi, số lô SX, HD mờ.... ha y_ có, các biểu hiện
nghỉ ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơibán hoặc nơi sản xuất theo.Tơ
- Qui cách đóng gói: Hộp I lọ 60ml, kem cốc đong siro. / ⁄?2
- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- Tiêu chuẩn áp dung: TCCS
DE XA TAM TAY TRE EM

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi mm
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

   

 

  

  

  

 

THUÓC SẢN XUẤT TẠI TUQ.CYC TRUONG
CONG TY CO PHAN DUOC PHAMHA TAY  PT†RUỞNG PHÒNG
Tỏ dân phố số 4 - La Khê-Hà Đông - TPHàNội Gf MinhHing

DT: 0433.522203- 33516101 __ FAX: ae
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